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KẾ HOẠCH 

Phối hợp Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I,  

Quý I năm 2023 trên địa bàn xã Sa Loong 

 

Thực hiện Công văn số 05/CV-XDKTr&PBPL ngày 19/01/2023 của Phòng 

Tư pháp về hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số: 18/KH-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2023 của 

UBND xã Sa Loong về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2023, kế hoạch 

số 21/KH-UBND, ngày 23 tháng 02 năm 2023 của UBND xã Sa Loong về việc 

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2023. UBND xã xây dựng 

kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2023 cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hộ Tịch năm 2014, Luật Tiếp 

cận thông tin, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023,… 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; phát huy tinh thần trách 

nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn 

với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý 

thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của toàn dân trong xã hội. 

2. Yêu cầu: Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, trọng tâm. Các 

bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng thời gian quy 

định. 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN. 

Cán bộ và nhân dân 6/6 thôn trên địa bàn xã Sa Loong. 

 III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CHO CÁC TTVPL, CÁC BỘ 
PHẬN CHUYÊN MÔN KHỐI UBND XÃ VÀ ĐỒN BP SA LOONG. 

1. Đối với Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Luật Hộ tịch năm 2014, 
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- Luật Hôn nhân gia đình năm 2014   

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch. 

- Thông tư Số: 09/2022/TT-BTP, ngày 30 tháng 12 năm 2022 Bãi bỏ một 

số nội dung tại các thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Hộ tịch do Bộ trưởng 

Bộ tư pháp ban hành 

- Nghị định số: 23/2015/NĐ – CP, ngày 16 tháng 02 năm 2015 Nghị định 

về cấp bản sao từ sổ gốc, Chứng thực bản sao từ bản chính, Chứng thực chữ ký 

và Chứng thực hợp đồng, giao dịch 

- Thông tư số: 01/2020/TT- BTP, ngày 03 tháng 03 năm 2020 Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 

tháng 02 năm 2015 củ Chính Phủ về về cấp bản sao từ sổ gốc, Chứng thực bản 

sao từ bản chính, Chúng thực chữ ký và Chứng thực hợp đồng, giao dịch   

- Nghị định số: 110/ 2013/NĐ – CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ Tư pháp, hành chính Tư pháp 

hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

2. Đối với công chức Địa chính nông nghiệp 

- Luật đất đai năm 2013 

- Nghị định số 91/2019/NĐ- CP, ngày 19/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai 

Nghị định 139/NĐ-CP ngày 27/01/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến kinh doanh khoáng 

sản làm vật liệu  xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liêu xây dựng; quản lý công 

trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển  nhà ở, quản lý sử dụng 

nhà và công sở. 

3. Đối với Ban chỉ huy QS xã: 

 Luật dân quân tự vệ năm 2019 

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 

 Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/06/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số Điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế 

độ chính sách đối với dân quân tự vệ. 

Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/06/2020 của Bộ quốc phòng quy 

định thực hiện một số điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ 

4.Đối với công an xã:  

- Luật phòng cháy chữa cháy 

- Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sữa đổi, bổ sung 

một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 
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- Luật cư trú năm 2020 

- Một số thủ đoạn hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

5. Lĩnh vực VHXH xã: 

* Công chức TBXH: 

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 và chính sách pháp luật về 

BHXH, BHYT 
 - Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 
16/07/2021 về quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm và quy 
trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 
mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 
 - Nghị định 20/2021/NĐ - CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  
 * Công chức VHTT: 

- Luật tín ngưỡng tôn giáo 

 - Tuyên truyền sốt xuất huyết, Bệnh Bạch hầu trên địa bàn xã; 

          - Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tháng an toàn thực phẩm; 

- Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn sống văn hóa ở khu dân cư. 

6 Kiểm lâm địa bàn 
Quyết định 38/ 2016/QĐ-TTg, ngày 14/09/2016 của Chính phủ về việc ban 

hành một số chính sách bảo vệ phát triển rừng và đầu tư hổ trợ  kết cấu hạ tầng, 
giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty nông, lâm nghiệp; 

Nghị Đinh 75/2015/NĐ – CP, ngày 09/09/2015 về cơ chế, chính sách bảo 
vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 

Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số: 156/2018 quy định thi hành một 
số Điều trong luật Lâm nghiệp 
 7. Đồn Biên phòng Sa Loong: Nghị định 34/NĐ-CP ngày 29/04/2014 về 
quy chế khu vực đất liền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật 
Biên Phòng Việt Nam. 
 8. BHXH huyện: Tuyên truyền các nộ dung liên quan đến quyền lợi của 
người dân về tham gia BHYT, BHXH và thông tin các mức đóng BHXH, BHYT 
theo từng quý, cả năm, các chính sách được hổ trợ đóng BHXH, BHYT.  
 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

 Thực hiện theo chế độ quy định hiện hành. 

 VI. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN:  

1. Thành phần:  

- Các thành viên tuyên truyền viên PBGDPL của xã theo quyết định số 

04/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luậtxã 

Sa Loong, CBCC thuộc khối UBND xã. 

- UBND xã mời: UBMTTQVN xã; Hội Phụ nữ; Hội nông dân; Đoàn thanh 

niên; Hội cựu chiến binh; Đồn Biên phòng Sa Loong; Kiểm lâm địa bàn, BHXH 
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huyện phối hợp sắp xếp bố trí cán bộ tham gia tuyên truyền từ 01 đồng chí trở lên/ 

thôn. 

2. Thời gian thực hiện  

STT Thời gian Địa điểm  

1 Sáng: 7giờ 30/ ngày 24/03/2023 Thôn Đắk Vang  

2 Chiều: 13 giờ 30/ ngày 24/03/2023 Thôn Bun Ngai  

3 Sáng: 7giờ 30/ ngày 26/03/2023 Thôn Giang Lố 1  

4 Chiều: 13 giờ 30/ ngày 26/03/2023 Thôn Giang Lố 2  

5 Tối: 19giờ 00  ngày 25/03/2023 Thôn Cao Sơn  

6 Tối: 19 giờ 00 ngày 28/03/2023 Thôn Hào Lý  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức tư pháp xã: Chủ trì, theo dõi, tổng hợp báo cáo, tham mưu 

cho lãnh đạo UBND xã các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật quý I năm 2023 cho người dân trên địa bàn xã đạt kết quả tốt. 

2. Công chức khối UBND xã, các ban ngành có liên quan: Chuẩn bị các 

nội dung liên quan đến bộ chuyên môn của mình được đảm nhiệm, các nội dung 

tuyên truyền ngắn gọn dể hiểu, mỗi nội dung tuyên truyền không quá 20 phút, các 

bộ phận đã được phân công đảm nhiệm sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ. 

3. BQL các thôn: Tiến hành thông báo rộng rãi đến bà con nhân dân biết 

lịch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2023 tại các 

thôn và chuẩn bị điều kiện, địa điểm để UBND xã xuống tuyên truyền. 

4. Đề nghị UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị xã hội: Thông tin 

các BCTMT các thôn, các chi hội đoàn thể các thôn phối hợp với BQL thôn thông 

tin đến hội viên và nhân dân tham gia dự buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật quý I năm 2023 tại 6/6 thôn trên địa bàn xã. 

 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đợt I năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân xã Sa Loong. Đề nghị các tổ chức đoàn thể, các bộ phận liên quan, các 

TTVPL, BQL các thôn phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.  

 
Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp huyện (b/c); 

- TT. Đảng ủy xã (b/c); 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch xã; 

- Tại phụ III (Phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT,TP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

A Tân 
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